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1.6

1.7

1.8

1.9

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.10

Công suất liên tục

Công suất dự phòng

Điện áp định mức

Số pha/ dây

Tần số hoạt động

Loại nhiên liệu

Kích thước máy bao 
gồm cả vỏ

Trọng lượng máy bao 
gồm cả vỏ

Hệ thống bảo vệ

Tốc độ quay

2000 kVA

2200 kVA

415V, 400V, 380V

3 pha 4 dây

50Hz

Dầu diezel

9000*2800*4690 (mm)

17.000 (kgs)

Máy đã bao gồm tủ bảo vệ đầu cực

1500 vòng/phút

NỘI DUNG THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KĨ THUẬT
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